
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 38 Ngách 31 Ngõ 14 Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC SMARTEDU

0110114708

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, da giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

8. Đào tạo sơ cấp 8531

9. Đào tạo trung cấp 8532

10. Đào tạo cao đẳng 8533

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 
SMARTEDU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARTEDU EDUCATION TECHNOLOGY 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886491291
Email:

Fax:
Website:
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11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục
- Kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học

8560(Chính)

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý; hoạt động đại diện 
hành lang; hoạt động kế toán, kiểm toán, thuế)

7020

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc và bản đồ
- Tư vấn đấu thầu (trừ hoạt động kiểm toán);
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông 
trong công trình
- Tư vấn quản lý dự án công nghệ thông tin;
- Khảo sát về ứng dụng công nghệ thông tin;
- Thẩm tra hồ sơ thiết kế, Lập dự toán về ứng dựng công nghệ 
thông tin

Điều 4
Luật Đấu thầu Nghị định
15/2021/NĐ-CP
NĐ 73/2019/NĐ- CP

7110

20. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320
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1.000.000.000 VNĐ

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo 
quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2013

7490

24. In ấn 1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

27. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

28. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

29. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

31. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(trừ hoạt động của các trung tâm tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm)

7810

32. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

33. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Vốn điều lệ: 
MỘT TỶ ĐỒNG
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024151000092

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19 – BT1, ngách 43/21, phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 – BT1, ngách 43/21, phố Lưu Hữu Phước,, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

DƯƠNG THỊ THANH MAI           Nữ
04/04/1951 Kinh Việt Nam

17/10/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024151000092
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19 – BT1, ngách 43/21, phố Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 – BT1, ngách 43/21, phố Lưu Hữu Phước,, Phường Cầu Diễn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THANH MAI           Nữ

04/04/1951 Kinh Việt Nam

17/10/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chức danh:
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